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Tiếng Việt

Hướng dẫn an toàn
Hướng dẫn an toàn chung cho dụng cụ
điện

CẢNH BÁO Hãy đọc toàn bộ các cảnh
báo an toàn, hướng dẫn,

hình ảnh và thông số kỹ thuật được cung cấp
cho dụng cụ điện cầm tay này.  Không tuân thủ
mọi hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện
giật, gây cháy và /hay bị thương tật nghiêm trọng.
Hãy giữ tất cả tài liệu về cảnh báo và hướng
dẫn để tham khảo về sau.
Thuật ngữ "dụng cụ điện cầm tay" trong phần cảnh
báo là đề cập đến sự sử dụng dụng cụ điện cầm
tay của bạn, loại sử dụng điện nguồn (có dây cắm
điện) hay vận hành bằng pin (không dây cắm điện).

Khu vực làm việc an toàn
u Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng. Nơi

làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.
u Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong

môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có
chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác. Dụng cụ
điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm
rác bén cháy hay bốc khói.

u Không để trẻ em hay người đến xem đứng
gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.  Sự
phân tâm có thể gây ra sự mất điều khiển.

An toàn về điện
u Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải

thích hợp với ổ cắm.  Không bao giờ được cải
biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. 
Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp
đất (dây mát).  Phích cắm nguyên bản và ổ cắm
đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giựt.

u Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay
các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò
sưởi, hàng rào và tủ lạnh.  Có nhiều nguy cơ bị
điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.

u Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài
mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.  Nước vào máy
sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

u Không được lạm dụng dây dẫn điện.  Không
bao giờ được nắm dây dẫn để xách, kéo hay
rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay.  Không
để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật
nhọn bén và bộ phận chuyển động.  Làm
hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị
điện giật.

u Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời,
dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng
ngoài trời.  Sử dụng dây nối thích hợp cho việc
sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.

u Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi
ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị
ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.  Sử
dụng thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm
nguy cơ bị điện giựt.

An toàn cá nhân
u Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy

sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện
cầm tay.  Không sử dụng dụng cụ điện cầm
tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do
chất gây nghiện, rượu hay dược phẩm gây ra.
Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành
dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích
nghiêm trọng cho bản thân.

u Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.  Luôn luôn
đeo kính bảo vệ mắt.  Trang bị bảo hộ như
khẩu trang, giày chống trợt, nón bảo hộ, hay
dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi
đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho
bản thân.

u Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.  Bảo
đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm
vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhấc
máy lên hay khi mang xách máy.  Ngáng ngón
tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt
dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ
dẫn đến tai nạn.

u Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước
khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.  Khóa hay
chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng
cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản
thân.

u Không rướn người.  Luôn luôn giữ tư thế
đứng thích hợp và thăng bằng.  Điều này tạo
cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn
trong mọi tình huống bất ngờ.

u Trang phục thích hợp.  Không mặc quần áo
rộng lùng thùng hay mang trang sức.  Giữ
tóc và quần áo xa khỏi các bộ phận chuyển
động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức
hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận
chuyển động.

u Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi
và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị
này được nối và sử dụng tốt.  Việc sử dụng
các thiết bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc
hại liên quan đến bụi gây ra.

u Không để thói quen do sử dụng thường
xuyên dụng cụ khiến bạn trở nên chủ quan
và bỏ qua các quy định an toàn dụng cụ. Một
hành vi bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm
trọng chỉ trong tíc tắc.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay
u Không được ép máy.  Sử dụng dụng cụ điện

cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của
bạn.  Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ
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làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà
máy được thiết kế.

u Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu
như công tắc không tắt và mở được.  Bất kỳ
dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều
khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải
được sửa chữa.

u Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin
ra khỏi dụng cụ điện cầm tay nếu có thể tháo
được, trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh
nào, thay phụ kiện, hay cất dụng cụ điện cầm
tay. Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm
nguy cơ dụng cụ điện cầm tay khởi động bất
ngờ.

u Cất giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới
nơi trẻ em không lấy được và không cho
người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay
hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ
điện cầm tay.  Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm
khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử
dụng.

u Bảo quản dụng cụ điện cầm tay và các phụ
kiện.  Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động
có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt
và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến
sự vận hành của máy.  Nếu bị hư hỏng, phải
sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai
nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay
tồi.

u Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.  Bảo quản
đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm
giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.

u Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu
cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý
đến điều kiện làm việc và công việc phải thực
hiện.  Sự sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác
với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống
nguy hiểm.

u Giữ tay cầm và bề mặt nắm luôn khô ráo,
sạch sẽ và không dính dầu mỡ.  Tay cầm và
bề mặt nắm trơn trượt không đem lại thao tác an
toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống
bất ngờ.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ dùng pin
u Chỉ được sạc pin lại với bộ nạp điện do nhà

sản suất chỉ định.  Bộ nạp điện thích hợp cho
một loại pin có thể gây nguy cơ cháy khi sử dụng
cho một loại pin khác.

u Chỉ sử dụng dụng cụ điện cầm tay với loại
pin được thiết kế đặt biệt dành riêng cho
máy.  Sử dụng bất cứ loại pin khác có thể dẫn
đến thương tật hay cháy.

u Khi không sử dụng pin, để cách xa các vật
bằng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa
khoá, đinh, ốc vít hay các đồ vật kim loại nhỏ
khác, thứ có thể tạo sự nối tiếp từ một đầu

cực với một đầu cực khác.  Sự chập mạch của
các đầu cực với nhau có thể gây bỏng hay cháy.

u Bảo quản ở tình trạng tồi, dung dịch từ pin có
thể tứa ra; tránh tiếp xúc.  Nếu vô tình chạm
phải, hãy xối nước để rửa.  Nếu dung dịch
vào mắt, cần thêm sự hỗ trợ của y tế. Dung
dịch tiết ra từ pin có thể gây ngứa hay bỏng.

u Không được sử dụng bộ pin hoặc dụng cụ đã
bị hư hại hoặc bị thay đổi.  Pin hỏng hoặc bị
thay đổi có thể gây ra những tác động không
lường trước được như cháy nổ hoặc nguy cơ
thương tích.

u Không đặt bộ pin hoặc dụng cụ ở gần lửa
hoặc nơi quá nhiệt. Tiếp xúc với lửa hoặc nhiệt
độ cao trên 130 °C có thể gây nổ.

u Tuân thủ tất cả các hướng dẫn nạp và không
nạp bộ pin hay dụng cụ ở bên ngoài phạm vi
nhiệt độ đã được quy định trong các hướng
dẫn. Nạp không đúng cách hoặc ở nhiệt độ
ngoài phạm vi nạp đã quy định có thể làm hư hại
pin và gia tăng nguy cơ cháy.

Bảo dưỡng
u Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ

chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ
tùng đúng chủng loại để thay. Điều này sẽ
đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

u Không bao giờ sửa chữa các bộ pin đã hư
hại.  Chỉ cho phép nhà sản xuất hoặc các nhà
cung cấp dịch vụ có ủy quyền thực hiện dịch vụ
sửa chữa cho các bộ pin.

Hướng dẫn an toàn cho súng bơm mỡ
u Hãy mang găng tay bảo vệ, kính bảo vệ, dụng

cụ bảo vệ tai và giày chống trượt khi sử dụng
súng bơm mỡ.

u Giữ tay bạn tránh xa thanh lò xo. Bạn có thể bị
nghiền nát tay khi vận hành súng bơm mỡ.

u Không để súng bơm mỡ dưới ánh nắng mặt
trời. Mỡ và dầu nhờn có thể bắt lửa.

u Không bảo quản hoặc sử dụng mỡ, chất bôi
trơn gần ngọn lửa hoặc nơi có nhiệt độ cao.
Mỡ và chất bôi trơn có thể bắt lửa.

u Hãy đảm bảo ống mềm được vặn vào với mô-
men xoắn siết 13–16 Nm. Nếu không, ống mềm
có thể bị lỏng khi làm việc với súng bơm mỡ.

u Van nạp phải tương thích với vòi nạp và được
thiết kế cho áp suất ít nhất 690 bar. Điều này
sẽ ngăn ngừa hư hỏng súng bơm mỡ và bơm áp
suất thấp.

u Chỉ sử dụng mỡ theo các hạng NLGI được đề
cập trong dữ liệu kỹ thuật.  Tuân thủ thêm
các chỉ dẫn của nhà sản xuất mỡ. Các vật liệu
không được phê duyệt khác như dầu có thể
phun ra khỏi súng bơm mỡ và gây tổn thương
mắt hoặc khiến súng bơm mỡ bị hỏng.

Bosch Power Tools 1 609 92A 9TA | (25.09.2025)



10 | Tiếng Việt

u Đọc và tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất
mỡ trước khi sử dụng.

u Trước khi thực hiện tất cả công việc tại súng
bơm mỡ, hãy lấy pin ra (ví dụ: thay hộp lõi) ra
khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích
khi vô tình làm kích hoạt công tắc Bật/Tắt

u Cố định súng bơm mỡ khi làm việc trong vị
trí cao bằng thiết bị chống rơi. Bằng cách này,
bạn có thể tránh được thiệt hại về tài sản và
nngười nếu súng bơm mỡ rơi xuống. Không được
sử dụng dây đai vai làm thiết bị chống rơi.

u Vui lòng kiểm tra súng bơm mỡ và ống mềm
trước khi sử dụng. Không sử dụng súng bơm
mỡ, nếu bạn thấy có thiệt hại hoặc mòn trên
súng bơm mỡ và ống mềm. Ống được chặn
hoặc làm vặn xoắn ống mềm. Ống mềm có thể
bị rách do áp suất cao và dầu mỡ thoát ra ngoài
có thể gây thương tích.

u Không dùng lực đè nát hoặc uốn cong ống
mềm. Ống có thể bị vỡ hoặc biến dạng.

u Không đỡ súng bơm mỡ bằng ống mềm hoặc
bộ rút thanh lò xo.

u Khi sử dụng súng bơm mỡ, không hướng
ống mềm vào người hay bất kỳ ai xung
quanh. Mỡ bắn tung tóe có thể gây thương tích.

u Giữ súng bơm mỡ sạch sẽ và lau sạch dầu
mỡ. Điều này sẽ giúp bạn không bị trượt ngã và
thương tích.

u Chỉ sử dụng phụ kiện Boschchính hãng.
u Giữ khu vực làm việc của bạn sạch sẽ, khô

ráo, đủ ánh sáng và thông gió đầy đủ.
u Trong trường hợp pin bị hỏng hay sử dụng

sai cách, hơi nước có thể bốc ra. Pin có thể
cháy hoặc nổ. Hãy làm cho thông thoáng khí và
trong trường hợp bị đau phải nhờ y tế chữa trị.
Hơi nước có thể gây ngứa hệ hô hấp.

u Không thay đổi và mở pin. Nguy cơ bị chập
mạch.

u Pin có thể bị hư hại bởi các vật dụng nhọn
như đinh hay tuốc-nơ-vít hoặc bởi các tác
động lực từ bên ngoài. Nó có thể dẫn tới đoản
mạch nội bộ và làm pin bị cháy, bốc khói, phát
nổ hoặc quá nóng.

u Chỉ sử dụng pin trong các sản phẩm của nhà
sản xuất. Chỉ bằng cách này, pin sẽ được bảo
vệ tránh nguy cơ quá tải.

Bảo vệ pin không để bị làm nóng, ví
dụ, chống để lâu dài dưới ánh nắng
gay gắt, lửa, chất bẩn, nước, và sự
ẩm ướt. Có nguy cơ nổ và chập mạch.

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính
Kỹ Thuật

Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi
hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh
báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây
có thể bị điện giật, gây cháy và / hay bị
thương tật nghiêm trọng.

Xin lưu ý các hình minh hoạt trong phần trước của
hướng dẫn vận hành.

Sử dụng đúng cách
Dụng cụ điện được thiết kế để bôi trơn các bộ phận
chuyển động thông qua các điểm bôi trơn thông
thường được cung cấp cho mục đích này bằng các
loại mỡ bôi trơn có bán trên thị trường dành cho
súng bơm mỡ trong hộp hoặc bình chứa.

Các bộ phận được minh họa
Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên
quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.
(1) Đèn làm việc LED
(2) Núm xoay chọn trước hành trình bơm
(3) Công tắc bật/tắt đèn làm việc
(4) Khóa
(5) Nút khóa giữ
(6) Công tắc Bật/Tắt
(7) Công tắc chọn số
(8) Vỏ bảo vệ pin
(9) Pina)

(10) Nút tháo pina)

(11) Vít vỏ bảo vệ pin
(12) Xi lanh mỡ
(13) Giá đỡ ống mềm
(14) Van xả gió
(15) Tay nắm cho dây đeo vai
(16) Bộ phận kéo lùi thanh lò xo
(17) Nắp xi lanh
(18) Van quá áp
(19) Ống mềm
(20) Cho dây đeo vai
(21) Đai ốc (Bộ phận gắn ống/dụng cụ điện)
(22) Vít giá đỡ ống mềm
(23) Thanh lò xo
(24) Rãnh khóa
(25) Bộ phận đẩy mỡ
(26) Lò xo giữ
(27) Ống nối chuyển tiếp
(28) Đầu nối cho ống lõi vặn vít 500-ga)

(29) Đầu nối cho ống lõi vặn vít 400-ga)

(30) Vít khóa
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(31) Miệng loe
(32) Miệng loe 90°
(33) Ống lót
a) Phụ kiện này không thuộc phạm vi giao hàng tiêu

chuẩn.

Thông số kỹ thuật
Súng bơm mỡ pin GFP 18V-10
Mã số máy 3 601 JN6 0..
Điện thế danh định V= 18
Dung tích nạp mỡ g 400
Áp suất vận hành tối đa psi 10000
Lượng dòng ra tối đa g/min 320
Chiều dài ống mềm mm 1200
Loại mỡ được phê duyệt NLGI 0−2
Trọng lượngA) kg 4,4
Nhiệt độ môi trường được
khuyến nghị khi sạc

°C 0 … +35

Nhiệt độ môi trường cho
phép trong quá trình vận
hànhB) và trong quá trình
lưu trữ

°C −20 … +50

Pin được khuyến nghị dùng GBA18V…
GBA 18V…

ProCORE18V…
EXPERT18V…

EXBA18V…
CORE18V…

Thiết bị nạp được giới thiệu GAL18…
GAL 18…
GAL 36…

GAL12V/18…
GAL 12V/18…

GAX 18…
EXAL18…

A) Không pin (tìm trong lượng pin tại
www.bosch-professional.com)

B) hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào
ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên
trang www.bosch-professional.com/wac.

Pin
Bosch mua dụng cụ điện chạy pin không có pin.
Dù pin được bao gồm trong phạm vi giao hàng của
dụng cụ điện, bạn có thể tháo bao gì.

Sạc pin
u Chỉ sử dụng bộ sạc được đề cập trong dữ

liệu kỹ thuật. Chỉ những bộ sạc này phù hợp
cho dụng cụ điện cầm tay của bạn có sử dụng
pin Li-Ion.

Hướng dẫn: Pin Lithium-ion được giao một phần
do các quy định vận tải quốc tế. Để bảo đảm đầy

đủ điện dung, nạp điện hoàn toàn lại cho pin trước
khi sử dụng cho lần đầu tiên.

Lắp pin
Hãy đẩy pin đã sạc vào giá gắn pin cho đến khi nó
vào khớp.

Tháo pin ra
Để tháo pin bạn hãy ấn nút mở khóa pin và kéo pin
ra. Không dùng sức.
Pin có 2 mức khóa, có nhiệm vụ ngăn ngừa pin bị
rơi ra do vô ý bấm phải nút tháo pin. Cứ khi nào pin
còn được lắp trong dụng cụ điện, nó vẫn được giữ
nguyên vị trí nhờ vào một lò xo.

Đèn báo trạng thái nạp pin
Lưu ý: Không phải mọi loại pin đều có một hiển thị
mức sạc.
Các đèn LED màu xanh của màn hình hiển thị tình
trạng sạc pin chỉ ra tình trạng sạc của pin. Vì lý do
an toàn, ta chỉ có thể kiểm tra trạng thái của tình
trạng nạp điện khi máy đã ngừng hoạt động hoàn
toàn.
Để hiển thị tình trạng nạp, bạn hãy nhấn nút để
hiển thị mức sạc  hoặc . Điều này cũng có thể
thực hiện khi ắc quy được tháo ra.
Đèn LED không sáng sau khi nhấn nút để hiển thị
mức sạc có nghĩa là pin bị hỏng và phải được thay
thế.
Mức sạc pin cũng được hiển thị trên giao diện
người dùng Hiển thị trạng thái.
Loại pin GBA 18V... | GBA18V...

LED Điện dung
Đèn sáng liên tục 3× màu xanh lá 60–100 %
Đèn sáng liên tục 2× màu xanh lá 30–60 %
Đèn sáng liên tục 1× màu xanh lá 5–30 %
Đèn nhấp nháy 1× màu xanh lá 0–5 %

Kiểu pin ProCORE18V...

LED Điện dung
Đèn sáng liên tục 5× màu xanh lá 80–100 %
Đèn sáng liên tục 4× màu xanh lá 60–80 %
Đèn sáng liên tục 3× màu xanh lá 40–60 %
Đèn sáng liên tục 2× màu xanh lá 20–40 %
Đèn sáng liên tục 1× màu xanh lá 5–20 %
Đèn nhấp nháy 1× màu xanh lá 0–5 %
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Các Khuyến Nghị về Cách Bảo Dưỡng
Tốt Nhất cho Pin
Bảo vệ pin hợp khối tránh sự ẩm ướt và nước.
Chỉ bảo quản pin trong tầm nhiệt độ nằm giữa
−20 °C và 50 °C. Không để pin trong ô tô vào mùa
hè.
Thỉnh thoảng làm sạch các khe thông gió của pin
bằng cách dùng một cái cọ khô, mềm và sạch.
Sự giảm sút đáng kể thời gian hoạt động sau khi
nạp điện chỉ rõ rằng pin hợp khối đã hết công dụng
và phải được thay.
Qui trình hoạt động được chia ra làm hai giai đoạn.

Sự lắp vào
u Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với

máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..)
tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây
thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc
bật/tắt.

Lắp dây đeo vai (xem hình A)
Trong khi làm việc, bạn có thể treo dụng cụ điện
bằng dây đeo vai (20) qua vai.
– Treo dây đeo vai (20) vào tay nắm (15).

Thay đổi ống mềm (xem Hình B)
Một ống mềm (19) chiều dài 120 cm được lắp sẵn
khi giao hàng.
Thay thế ống bị gấp khúc hoặc bị hỏng.
– Nới lỏng đai ốc (21) trên ống mềm bằng chìa vặn

vít thông thường và tháo ống đã lắp ráp (19) ra
khỏi dụng cụ điện.

– Vặn ống mới (19) vào dụng cụ điện rồi vặn chặt
đai ốc (21) với mô-men xoắn siết chặt là 13–16
Nm.

Sửa đổi giá đỡ ống mềm (xem hình C)
Các giá đỡ ống mềm (13) có thể được định vị linh
hoạt tại dụng cụ điện.
– Nới lỏng ống mềm (19) ra khỏi giá đỡ ống mềm

(13).
– Hãy nới lỏng vít (22) và kéo các giá đỡ ống mềm

ra khỏi vỏ bọc.
– Tùy thuộc vào tư thế làm việc ưa thích của bạn,

hãy lắp giá đỡ ống vào các hốc có sẵn và vặn
lại.

Bôi mỡ cho dụng cụ điện
Ống lõi cho phép
– Ống lõi 400-g-Pull-off
– Ống lõi vặn vít 500-g

(có thể sử dụng với đầu nối (28): 
2 608 001 205 )

– Ống lõi vặn vít 400-g
(có thể sử dụng với đầu nối (29): 
2 608 001 204 )

Lắp ống lõi 400-g-Pull-off (xem hình D1−D2)
– Vặn xi lanh mỡ (12) ngược chiều kim đồng hồ ra

khỏi dụng cụ điện.
– Hãy kéo thanh lò xo (23) tại bộ phận kéo lùi (16)

ra ngoài và khóa chặt trong rãnh khóa (24).
– Hãy tháo nắp khóa khỏi ống lõi 400-g-Pull-off và

cắm ống lõi với phía mở xuống dưới vào xi lanh
mỡ (12).

– Bây giờ chỉ cần tháo nắp Pull-off của ống lõi ra.
– Vặn vít xi lanh mỡ (12) theo chiều kim đồng hồ

vào dụng cụ điện.
– Nới lỏng thanh lò xo (23) ra khỏi rãnh khóa (24)

và ấn chậm thanh lò xò vào xi lanh mỡ cho đến
cữ chặn (12).
hoặc
nới lỏng thanh lò xo (23) ra khỏi rãnh khóa (24)
và khóa thanh lò xo với bộ phận đẩy mỡ bằng
vòng xoay 90° (25). Điều này làm cho thanh lò
xo chảy mỡ và lượng mỡ còn lại có thể được đọc
trên thang đo của thanh lò xo (xem hình D3).

– Thông khí hệ thống (xem „Thông khí (xem
hình I)“, Trang 13).

Lắp ống lõi vặn vít 500-g (xem hình E1−E3)
– Vặn xi lanh mỡ (12) ngược chiều kim đồng hồ ra

khỏi dụng cụ điện.
– Hãy ấn lò xo giữ (26) lại với nhau và kéo ống nối

chuyển tiếp (27) ra khỏi vỏ.
– Vặn đầu nối (28) vào dụng cụ điện và siết chặt

bằng chìa vặn vít (Độ mở chìa vặn 30 mm).
– Vặn ống lõi vặn vít 500-g vào đầu nối (28).
– Thông khí hệ thống (xem „Thông khí (xem

hình I)“, Trang 13).

Lắp ống lõi vặn vít 400-g (xem hình F1−F2)
– Vặn xi lanh mỡ (12) ngược chiều kim đồng hồ ra

khỏi dụng cụ điện.
– Nếu cần, hãy lắp lại ống nối chuyển tiếp (27) vào

vỏ.
– Vặn đầu nối (29) vào dụng cụ điện và siết chặt

bằng chìa vặn vít (Độ mở chìa vặn 41 mm).
– Vặn ống lõi vặn vít 400-g vào đầu nối (29).
– Thông khí hệ thống (xem „Thông khí (xem

hình I)“, Trang 13).

Nạp xi lanh mỡ từ bình chứa (xem hình G)
– Vặn xi lanh mỡ (12) ngược chiều kim đồng hồ ra

khỏi dụng cụ điện.
– Nhúng xi lanh mỡ vào khoảng 5 cm trong mỡ từ

bình chứa.
– Hãy kéo chậm thanh lò xo (23) tại bộ phận kéo

lùi (16) ra ngoài và khóa chặt trong rãnh khóa
(24).
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– Vặn vít xi lanh mỡ (12) theo chiều kim đồng hồ
vào dụng cụ điện.

– Nới lỏng thanh lò xo (23) ra khỏi rãnh khóa (24)
và ấn chậm thanh lò xò vào xi lanh mỡ cho đến
cữ chặn (12).
hoặc
nới lỏng thanh lò xo (23) ra khỏi rãnh khóa (24)
và khóa thanh lò xo với bộ phận đẩy mỡ bằng
vòng xoay 90° (25). Điều này làm cho thanh lò
xo chảy mỡ và lượng mỡ còn lại có thể được đọc
trên thang đo của thanh lò xo (xem hình D3).

– Thông khí hệ thống (xem „Thông khí (xem
hình I)“, Trang 13).

Nạp xi lanh mỡ qua bơm nạp (xem Hình H1−H2)
Qua van nạp (Ren 1/8“-NPT) có thể nạp trực tiếp
cho xi lanh mỡ (12) từ một thùng mỡ bằng bơm áp
suất thấp.
– Hãy tháo vít khóa (30) bằng chìa khóa lục giác

trong thông thường và vặn van nạp (thành phần
của bơm áp suất thấp) vào ren.

– Kết nối bơm áp suất thấp với van nạp và nạp đầy
xi lanh mỡ (12).

– Nếu bạn luôn kết nối xi lanh mỡ với bơm áp suất
thấp để đổ đầy, bạn có thể để van nạp được vặn
chặt vào dụng cụ điện.
Nếu không, hãy tháo van nạp ra khỏi dụng cụ
điện và đóng lại ren bằng vít khóa (30).

– Thông khí hệ thống (xem „Thông khí (xem
hình I)“, Trang 13).

Thông khí (xem hình I)
Thông khí qua van xả gió
– Để thông khí xi lanh mỡ (12) hoặc ống lõi đã lắp,

hãy ấn vào van xả gió (14) đến mỡ chảy ra liên
tục.

Trong quá trình thông khí, bạn cũng có thể nhấn
công tắc bật/tắt (6).
Thông khí hoạt động
– Khóa thanh lò xo (23) bằng vòng xoay 90° với

bộ phận đẩy mỡ (25). Ấn vào van xả gió (14) và
đẩy thanh lò xo về phía trước cho đến khi mỡ
chảy ra khỏi van xả gió (14).
hoặc
Ấn van xả gió (14) và đẩy đáy của ống lõi đã lắp
(ống lõi vặn vít 500-g hoặc 400-g) về phía trước
bằng vật thích hợp cho đến khi mỡ chảy ra khỏi
van xả gió (14).

Lắp miệng loe 90° (xem hình J)
Đối với những điểm bôi trơn khó tiếp cận, có thể lắp
miệng loe bóc 90° vào miệng loe(31) thông thường
(32).
– Cắm miệng loe 90° (32) vào miệng loe bình

thường (31) trên ống mềm (19) và đẩy ống lót
(33) qua kết nối.

– Để tháo miệng loe 90° (32) hãy đẩy lùi ống lót
(33) và kéo miệng loe 90° (32) ra khỏi miệng loe
(31).

Thay vỏ bảo vệ pin
Nếu vỏ bảo vệ pin bị (8) hỏng, phải thay nó.
– Hãy tháo pin (9).
– Nới lỏng các vít (11) và tháo vỏ bảo vệ pin bị

hỏng.
– Vặn lại vỏ bảo vệ pin mới vào.

Vận Hành
Chuẩn Bị cho sự Hoạt Động
Cài đặt số hành trình bơm
Bằng cách chọn trước các hành trình bơm, có thể
đưa một lượng mỡ đồng đều vào các điểm bôi trơn
khác nhau.
– Cài đặt số hành trình bơm mong muốn tại núm

xoay (2).
Núm xoay (2) Số hành trình bơm
BẬT Không giới hạn miễn là nút bật/tắt

(6) được nhấn.
1 ... 50 Khi đạt đến số hành trình bơm đã

cài đặt, dụng cụ điện sẽ tự động
tắt, ngay cả khi công tắc bật/tắt (6)
vẫn tiếp tục được nhấn.

Cài đặt số
Dụng cụ điện có hai cấp số điều chỉnh lượng mỡ
chảy ra theo áp suất làm việc.
– Hãy cài đặt số mong muốn trên công tắc (7).
Công tắc (7) Lượng mỡ/áp suất làm việc
Số 1 – Lượng đầu ra mỡ: 100 g/min

– áp suất làm việc tối đa:
10.000 psi

Số 2 – lượng đầu ra mỡ tối đa: 320 g/
min

– Áp suất làm việc:
6.000−8.000 psi

Tổng quan lượng nạp
Tùy thuộc vào số hành trình bơm mà lượng mỡ
được phân phối sẽ khác nhau.

Số hành trình bơm Lượng nạpA) [g]
1 0,7
2 1,4
3 2,1
4 2,8
5 3,5
6 4,2
7 4,9
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Số hành trình bơm Lượng nạpA) [g]

8 5,6
9 6,3

10 7,0
15 10,5
20 14,0
25 17,5
50 35,0

A) ± 5 %

Bắt Đầu Vận Hành
Bật Mở và Tắt
– Để mở khóa công tắc bật/tắt (6) hãy nhấn khóa

(4) từ trái sang phải.
– Để vận hành thử dụng cụ điện hãy nhấn công

tắc bật/tắt (6) và nhấn giữ.
– Để khóa công tắc Bật/Tắt (6) hãy nhấn nút khóa

giữ (5) khi nhấn công tắc bật/tắt.
– Để tắt dụng cụ điện , hãy nhả công tắc bật/tắt (6)

hoặc nếu nó được khóa bằng nút khóa giữ (5),
hãy nhấn công tắc bật/tắt (6) nhanh và nhả.

– Sau khi làm việc, hãy ấn khóa (4) từ phải sang
trái để tránh mỡ rò ra không mong muốn.

Đèn làm việc
Đèn làm việc Led (1) cho phép chiếu sáng vùng
làm việc khi điều kiện ánh sáng không phù hợp.
– Để bật đèn làm việc, hãy nhấn công tắc bật/tắt

của đèn làm việc (3).
Nếu súng bơm mỡ không hoạt động khi đèn làm
việc bật, đèn làm việc sẽ tự động tắt sau một
thời gian.

– Để tắt đèn làm việc bạn hãy nhấn lại công tắc
Bật/Tắt của đèn làm việc (3).

Hướng Dẫn Sử Dụng
u Vui lòng làm theo hướng dẫn của nhà sản

xuất mỡ! Một số loại mỡ chỉ có thể sử dụng
trong phạm vi nhiệt độ nhất định.

u Mở và sử dụng ống lõi theo thông số của nhà
sản xuất.

u Tay nắm cho dây đeo vai không dùng làm
khóa chống rơi. Chỉ sử dụng tay nắm (15) để
gắn dây đeo vai.

Bôi trơn (xem hình K)
– Nạp mỡ cho dụng cụ điện.
– Lắp miệng loe mong muốn (31)/(32).
– Hãy cài đặt số mong muốn (Công tắc (7)).
– Nếu cần hãy cài đặt số hành trình bơm (Núm

xoay (2)).
– Kết nối miệng loe với điểm bôi trơn.
– Hãy mở khóa công tắc bật/tắt (Khóa (4)).

– Bật công tắc cho máy hoạt động (Công tắc bật/
tắt (6)).

– Sau khi đã bôi đủ lượng mỡ mong muốn vào
điểm bôi trơn, hãy tắt dụng cụ điện.
hoặc
Sau khi đạt số hành trình bơm đã cài đặt, dụng
cụ điện sẽ tự động tắt.

Van quá áp
Van quá áp (18) sẽ mở nếu áp suất làm việc trong
quá trình bôi trơn vượt quá áp suất tối đa 10.000
psi. Khi đó, mỡ được xả vào nắp van quá áp và
dụng cụ điện sẽ tự động tắt.
– Tắt dụng cụ điện.
– Kiểm tra điểm bôi trơn và ống mềm (19) để xem

có bị tắc nghẽn không.
Sau khi mọi lỗi đã được khắc phục, công việc có
thể tiếp tục diễn ra bình thường.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản
Bảo Dưỡng Và Làm Sạch
u Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với

máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..)
tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây
thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc
bật/tắt.

u Để được an toàn và máy hoạt động đúng
chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe
thông gió được sạch.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng và tư vấn sử
dụng
Việt Nam
Hotline: 1900 9988 50
Trong tất cả các phản hồi và đơn đặt phụ tùng, xin
vui lòng luôn luôn nhập số hàng hóa 10 chữ số
theo nhãn của hàng hóa.

Sự thải bỏ
Dụng cụ điện, pin, phụ kiện và bao bì cần được tái
sử dụng theo quy định về môi trường.

Bạn không được ném dụng cụ điện và
pin vào thùng rác gia đình!

Thông tin dữ liệu sản phẩm
theo Quy định (EU) 2023/2854
Loại dữ liệu sản phẩm

Bản ghi chép dữ liệu sản phẩm

Truy cập dữ liệu và định dạng dữ liệu
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de EU-Konformitätserklärung Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen
einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und
Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. 
Technische Unterlagen bei: *

Akku-Fettpresse Sachnummer

en EU Declaration of Conformity We declare under our sole responsibility that the stated products comply
with all applicable provisions of the directives and regulations listed below
and are in conformity with the following standards. 
Technical file at: *

Cordless grease
gun

Article number

fr Déclaration de conformité UE Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits
sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes
énumérés ci-dessous. 
Dossier technique auprès de : *

Pompe à graisse
sans-fil

N° d’article

es Declaracio ́n de conformidad UE Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos
nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las
Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en
conformidad con las siguientes normas.
Documentos técnicos de: *

Bomba de
engrase
accionada por
acumulador

Nº de artículo

pt Declaração de Conformidade UE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos
mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e
estão em conformidade com as seguintes normas.
Documentação técnica pertencente à: *

Bomba de
lubrificação sem
fio

N.° do produto

it Dichiarazione di conformita ̀ UE Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono
conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti
elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. 
Documentazione Tecnica presso: *

Ingrassatore a
batteria

Codice prodotto

nl EU-conformiteitsverklaring Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten
voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde
richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen.
Technisch dossier bij: *

Accuvetspuit Productnummer

da EU-overensstemmelseserklæring Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i
overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og
forordninger og opfylder følgende standarder.
Tekniske bilag ved: *

Batteridrevet
fedtpresse

Typenummer

sv EU-konformitetsförklaring Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i
alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och
förordningarnas och att de stämmer överens med följande normer.
Teknisk dokumentation: *

Batteridriven
fettspruta

Produktnummer

no EU-samsvarserklæring Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse
med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og
med følgende standarder.
Teknisk dokumentasjon hos: *

Batteri-Fettpistol Produktnummer

fi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien
direktiivien ja asetusten asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien
standardien vaatimusten mukaisia.
Tekniset asiakirjat saatavana: *

Akkukäyttöinen
rasvapuristin

Tuotenumero

el Δήλωση πιστότητας ΕΕ Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα
αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων
οδηγιών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα. 
Τεχνικά έγγραφα στη: *

Γρασαδόρος
μπαταρίας

Αριθμός ευρετηρίου

tr AB Uygunluk beyanı Tek sorumlu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin
geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan
ederiz.
Teknik belgelerin bulunduğu yer: *

Akülü gres
tabancası

Ürün kodu
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pl Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty
odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i
rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. 
Dokumentacja techniczna: *

Smarownica
akumulatorowa

Numer katalogowy

cs EU prohlášení o shodě Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že uvedený výrobek splňuje
všechna příslušná ustanovení níže uvedených směrnic anařízení aje vsouladu
snásledujícími normami:
Technické podklady u: *

Akumulátorový
mazací lis

Objednací číslo

sk EÚ vyhlásenie o zhode Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok spĺňa všetky
príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade
snasledujúcimi normami:
Technické podklady má spoločnosť: *

Akumulátorový
mazací lis

Vecné číslo

hu EU konformitási nyilatkozat Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek
az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi
idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak.
Műszaki dokumentumok megőrzési pontja: *

Akkus zsírzóprés Cikkszám

ru Заявление о соответствии ЕС Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные
продукты соответствуют всем действующим предписаниям
нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных
норм.
Техническая документация хранится у: *

Аккумуляторны
й смазочный
шприц

Товарный №

uk Заява про відповідність ЄС Мизаявляємо під нашу одноособову відповідальність, що названі
вироби відповідають усім чинним положенням нищеозначених директив
і розпоряджень, а також нижчеозначеним нормам. 
Технічна документація зберігається у: *

Акумуляторний
мастильний
пістолет

Товарний номер

kk ЕО сәйкестік мағлұмдамасы Өз жауапкершілікпен біз аталған өнімдер төменде жзылған
директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және
төмендегі нормаларға сай екенін білдіреміз.
Техникалық құжаттар: *

Аккумуляторлық
майлағыш
шприц

Өнім нөмірі

ro Declaraţie de conformitate UE Declarăm pe proprie răspundere că produsele menţionate corespund
tuturor dispoziţiilor relevante ale directivelor şi reglementărilor enumerate în
cele ce urmează şi sunt în conformitate cu următoarele standarde. 
Documentaţie tehnică la: *

Presă de
lubrifiere cu
acumulator

Număr de identificare

bg ЕС декларация за съответствие С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти
отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите
по-долу и съответства на следните стандарти.
Техническа документация при: *

Акумулаторна
преса за грес

Каталожен номер

mk EU-Изјава за сообразност Со целосна одговорност изјавуваме, дека опишаните производи се во
согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и
прописи и се во согласност со следните норми.
Техничка документација кај: *

Батериски
пиштол за
подмачкување

Број на дел/артикл

sq Deklarata EU e konformitetit Ne deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të vetme se produktet e deklaruara
përmbushin të gjitha dispozitat e zbatueshme të direktivave dhe rregulloreve
të renditura më poshtë dhe janë në përputhje me standardet e mëposhtme. 
Dokumentacioni teknik gjendet në: *

Pistoletë grasimi
me bateri

Kodi i artikullit

sr EU-izjava o usaglašenosti Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju
svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u
skladu sa sledećim standardima.
Tehnička dokumentacija kod: *

Akumulatorska
presa za mast

Broj predmeta

sl Izjava o skladnosti EU Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z
vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim
standardom.
Tehnična dokumentacija pri: *

Akumulatorska
tlačilka za mast

Številka artikla
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hr EU izjava o sukladnosti Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju
svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i
da su sukladni sa sljedećim normama.
Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *

Akumulatorska
preša za mast

Kataloški br.

et EL-vastavusdeklaratsioon Kinnitame ainuvastutajatena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt
loetletud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on
kooskõlas järgmiste normidega.
Tehnilised dokumendid saadaval: *

Akuga
määrdepress

Tootenumber

lv Deklarācija par atbilstību 
ES standartiem

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm,
kā arī sekojošiem standartiem.
Tehniskā dokumentācija no: *

Akumulatora
smērvielas
pistole

Izstrādājuma numurs

lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *

Akumuliatorinis
tepalo švirkštas

Gaminio numeris

GFP 18V-10 3 601 JN6 000 2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU

EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 63000:2018
* Robert Bosch Power Tools GmbH 
(PT/ECS)
70538 Stuttgart
GERMANY

Thomas Donato 
Chairman of the 
Management Board

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 05.12.2024
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Garantiebedingungen
Guarantee Conditions

Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía

Servicekontakte
Service Contacts

Contacts de Service
Contactos de Servicio

https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507
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